
PHỤ LỤC 

 KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 NGUỒN VỐN PHÂN CẤP NGÂN SÁCH XÃ NGỌK RÉO
(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày      tháng       năm 2025 của UBND xã Ngọk Réo)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT Danh mục dự án

Người quyết định; chủ đầu tư; hình thức QLDA trước sáp nhập Người quyết định; chủ đầu tư; hình thức QLDA sau sáp nhập
Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 (phân

cấp về NS xã)
Kế hoạch vốn năm 2025 (phân cấp về NS

xã)

Tổng số (tất
cả các

nguồn vốn)

Trong đó

Tổng số
(tất cả các

nguồn
vốn)

Trong đó

Người
quyết
định

đầu tư

Chủ đầu tư

Hình
thức

quản lý
dự án

Địa điểm
XD

Quyết định
phệ duyệt

Người
quyết định

đầu tư
Chủ đầu Hình thức

quản lý dự án Địa điểm XD Quyết định
phệ duyệt

Vốn tỉnh
phân cấp

Nguồn
thu tiền sử
dụng đất

Vốn khác
(tăng thu,
TKC…)

Vốn tỉnh
phân cấp

Nguồn
thu tiền
sử dụng

đất

Vốn
khác
(tăng
thu,

TKC…
)

Ghi chú

TỔNG CỘNG 39.251 15.059 22.192 2.000 2.029 1.764 265 -

I Dự án khởi công giai đọan
2021-2025 25.440 15.059 8.381 2.000 2.029 1.764 265 -

1 Trường THCS xã Ngọk Réo
UBND
huyện

Đăk Hà

BQL DA
ĐTXD

BQL DA
ĐTXD
quản lý
dự án

xã Ngọk
Réo (cũ)

472;
08/6/2023

Chủ tịch
UBND xã
Ngọk Réo

Phòng
Kinh tế

Chủ đầu tư trực
tiếp QLDA

xã Ngọk Réo
(cũ)

472;
08/6/2023 9.800 8.411 1.389 1.764 1.764

Đã xây dựng
hoàn thành

bàn giao đưa
vào sử dụng,

đã quyết
toán

2 Trường TH&THCS xã Ngọk
Wang

Chủ tịch
UBND
huyện

Đăk Hà

BQL DA
ĐTXD

BQL DA
ĐTXD
quản lý
dự án

xã Ngọk
Wang
(cũ)

247;
25/3/2022

Chủ tịch
UBND xã
Ngọk Réo

Phòng
Kinh tế

Chủ đầu tư trực
tiếp QLDA

xã Ngọk
Wang (cũ)

247;
25/3/2022 7.578 2.180 5.398 -

Đã xây dựng
hoàn thành

bàn giao đưa
vào sử dụng,

đã quyết
toán

3 Trụ sở BCH quân sự xã Ngọk
Wang

Chủ tịch
UBND
huyện

Đăk Hà

BQL DA
ĐTXD

BQL DA
ĐTXD
quản lý
dự án

xã Ngọk
Wang
(cũ)

255;
29/3/2022

Chủ tịch
UBND xã
Ngọk Réo

Phòng
Kinh tế

Chủ đầu tư trực
tiếp QLDA

xã Ngọk
Wang (cũ)

255;
29/3/2022 1.000 - 1.000 -

Đã xây dựng
hoàn thành

bàn giao đưa
vào sử dụng,

đã quyết
toán

4 Trụ sở BCH quân sự xã Ngọk
Réo

Chủ tịch
UBND
huyện

Đăk Hà

BQL DA
ĐTXD

BQL DA
ĐTXD
quản lý
dự án

xã Ngọk
Réo (cũ)

1854;
16/11/2024

Chủ tịch
UBND xã
Ngọk Réo

Phòng
Kinh tế

Chủ đầu tư trực
tiếp QLDA

xã Ngọk Réo
(cũ)

1854;
16/11/2024 594 - 594 265 265

Đã xây dựng
hoàn thành

bàn giao đưa
vào sử dụng,
chưa quyết

toán

5
Trường TH Trần Quốc Toản;
Hạng mục: Phòng học bộ môn
và các hạng mục phụ trợ khác

UBND
huyện

Đăk Hà

BQL DA
ĐTXD

BQL DA
ĐTXD
quản lý
dự án

xã Ngọk
Réo (cũ)

485;
12/6/2023

Chủ tịch
UBND xã
Ngọk Réo

Phòng
Kinh tế

Chủ đầu tư trực
tiếp QLDA

xã Ngọk Réo
(cũ)

485;
12/6/2023 2.000 - 2.000 -

Đã xây dựng
hoàn thành

bàn giao đưa
vào sử dụng,

đã quyết
toán

1/2

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



6

Trường Mẫu giáo xã Ngọk Réo;
Hạng mục: Xây mới nhà hiệu bộ,
02 phòng học và các công trình
phụ trợ

UBND
huyện

Đăk Hà

BQL DA
ĐTXD

BQL DA
ĐTXD
quản lý
dự án

xã Ngọk
Réo (cũ)

288;
14/4/2023

Chủ tịch
UBND xã
Ngọk Réo

Phòng
Kinh tế

Chủ đầu tư trực
tiếp QLDA

xã Ngọk Réo
(cũ)

288;
14/4/2023 2.360 2.360 -

Đã xây dựng
hoàn thành

bàn giao đưa
vào sử dụng,

đã quyết
toán

7

Trường Mẫu Giáo xã Ngọk
Wang (trường chính). Hạng
mục: Sân bê tông;  Phòng hiệu
bộ và bếp ăn

Chủ tịch
UBND
huyện

Đăk Hà

BQL DA
ĐTXD

BQL DA
ĐTXD
quản lý
dự án

xã Ngọk
Wang
(cũ)

340;
20/4/2022

Chủ tịch
UBND xã
Ngọk Réo

Phòng
Kinh tế

Chủ đầu tư trực
tiếp QLDA

xã Ngọk
Wang (cũ)

340;
20/4/2022 2.108 2.108 -

Đã xây dựng
hoàn thành

bàn giao đưa
vào sử dụng,

đã quyết
toán

II Dự án thực hiện CBĐT (chưa
bố trí vốn thực hiện) 13.811 - 13.811 - - - -

1
Xây mới trụ sở  xã Ngọk Wang
(02 tầng) và các hạng mục phụ
trợ khác

UBND
huyện

Đăk Hà

BQL DA
ĐTXD

BQL DA
ĐTXD
quản lý
dự án

xã Ngọk
Wang
(cũ)

65/NQ-
HĐND
ngày

29/9/2021

Chủ tịch
UBND xã
Ngọk Réo

Phòng
Kinh tế

Thuê tư vấn
QLDA

xã Ngọk
Wang (cũ)

65/NQ-
HĐND
ngày

29/9/2021

5.500 - 5.500 Chưa thực
hiện

2
Xây mới trụ sở  xã Ngọk Réo
(02 tầng) và các hạng mục phụ
trợ khác

UBND
huyện

Đăk Hà

BQL DA
ĐTXD

BQL DA
ĐTXD
quản lý
dự án

xã Ngọk
Réo (cũ)

65/NQ-
HĐND
ngày

29/9/2021

Chủ tịch
UBND xã
Ngọk Réo

Phòng
Kinh tế

Thuê tư vấn
QLDA

xã Ngọk Réo
(cũ)

65/NQ-
HĐND
ngày

29/9/2021

5.500 - 5.500 Chưa thực
hiện

3 Trường TH Trần Quốc Toản
UBND
huyện

Đăk Hà

BQL DA
ĐTXD

BQL DA
ĐTXD
quản lý
dự án

xã Ngọk
Réo (cũ)

28/NQ-
HĐND
ngày

29/9/2023

Chủ tịch
UBND xã
Ngọk Réo

Phòng
Kinh tế

Thuê tư vấn
QLDA

xã Ngọk Réo
(cũ)

28/NQ-
HĐND
ngày

29/9/2023

2.811 - 2.811 Chưa thực
hiện

'Chủ đầu tư trực tiếp QLDA'': Văn bản số 1141/SXD-HĐXD ngày 28/8/2025 của Sở Xây dựng 
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